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             BIỂU 10 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH (TP) 
…………………. 

      
 

 
 

               
               

TỔNG HỢP NGUỒN VỐN HỖ TRỢ ĐẤT Ở, ĐẤT SẢN XUẤT, NƯỚC SINH HOẠT THUỘC CHÍNH SÁCH ĐẶC 
THÙ 

THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 2085/QĐ-TTG NGÀY 31/10/2016 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
ĐÃ ĐƯỢC BỐ TRÍ ĐẾN NĂM …………… 

(Kèm theo Thông tư số 105/2017/TT-BTC ngày 05/10/2017 của Bộ Tài chính) 
       

            Đvt: Triệu 
đồng. 

Stt 

Huyện, thị 
xã, thành 
phố thuộc 

tỉnh 

Vốn 
NSNN 
đã bố 

trí 

Trong đó: 

Vốn vay 
đã được bố 
trí từ NH 

CSXH 

Trong đó: 

Vốn 
lồng 
ghép 
đã bố 

trí 

Vốn 
khác đã 

bố trí 
Vốn 
NST
W 

Bao gồm: 

Vốn 
NSĐ

P 

Bao gồm: 

Vay phục 
vụ sản 
xuất 

Vay khác 
(*) 

Hỗ 
trợ 
đất 
sản 
xuất 

Trong 
đó: Hỗ 

trợ 
chuyển 

đổi nghề 

Hỗ trợ 
nước 
sinh 
hoạt 

(phân 
tán) 

Hỗ trợ đất ở 
Hỗ 
trợ 

khác 

A B 1=2+6 2=3+5 3 4 5 6=7+
8 7 8 9=10+11 10 11 12 13 
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… 
                            

TỔNG SỐ                           

                              
(*): Chi tiết nguồn vốn khác 
(nếu có). 

            

               
          …….. ngày …… tháng ….. năm …. 

          T/M ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH (TP) 
………………. 

          (ký, ghi rõ họ tên) 
 
 
Nguồn: Thông tư 105/2017/TT-BTC 
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